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	PHÒNG GDĐT UÔNG BÍ

TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐÔNG A

Số: 34/BC-THPĐA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           
  Phương Đông, ngày 16 tháng 5 năm 2021


BÁO CÁO

Tổng kết triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1
(Kèm theo Kế hoạch số: 507/KH-PGDĐT ngày 20/04/2021 của Phòng GDĐT)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

1. Đặc điểm tình hình của địa phương



1.1. Về học sinh

	Khối lớp
	Số lớp
	Học sinh
	HS nghèo,cận nghèo
	HS có hoàn cảnh KK
	HS khuyết tật
	HS Dân tộc

	
	
	Tổng số
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	3
	109
	58
	51
	1
	5
	
	1

	2
	3
	91
	41
	50
	        4
	2
	
	2

	3
	4
	138
	82
	57
	3
	4
	
	4

	4
	2
	76
	40
	38
	2
	2
	3
	2

	5
	2
	60
	27
	33
	1
	3
	1
	5

	Cộng
	14
	474
	228
	246
	12
	16
	4
	14


1.2. Tình hình đội ngũ
* Tổng số CB, GV, NV:  24 đ/c (23 nữ), trong đó:

- Thạc sĩ: 02; Đại học: 16 đ/c; Cao đẳng: 05 đ/c; Trung cấp: 01 đ/c 
- Đảng viên: 15 đ/c (chính thức 15. Trung cấp chính trị: 04 đ/c; ).

* Số cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Ban giám hiệu: 02 đ/c 

- Giáo viên: 21 đ/c
+ GV dạy văn hóa: 16 đ/c  

        + GV dạy Âm nhạc: 01 đ/c (kiêm nhiệm Tổng phụ trách)
        + GV dạy Mĩ thuật: 01 đ.c


+ GV dạy Tiếng Anh: 02 đ/c
         + GV dạy Thể dục: 01 đ/c
· Nhân viên làm nhiệm vụ y tế: 01 đ/c (kiêm nhiệm thiết bị)


2. Thuận lợi, khó khăn


2.1. Thuận lợi:

       2.1.1. Về môi trường giáo dục 

- Phong trào giáo dục của nhà trường nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể của phường Phương Đông. Các khu hành chính luôn phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc quản lý học sinh và thực hiện công tác phổ cập giáo dục. Phường Phương Đông có sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác nhau như công nghiệp, thủ công, tiểu thủ công, thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Nhiều cơ quan doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn là nền tảng để kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày một được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục của nhà trường. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn từng bước quan tâm giúp đỡ về nhân lực và vật lực cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Năm học 2019-2020 đạt tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm học 2020-2021 trường phấn đấu đạt tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen Thủ tướng chính phủ. 
- Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có 03 thành viên đại diện cho các khối lớp, các lớp đều có Ban đại diện cha mẹ học sinh với 03 thành viên/lớp. Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và các lớp hoạt động dưới sự giám sát của Nhà trường và điều hành của Trưởng ban, có kế hoạch hoạt động cụ thể đảm bảo có hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh.

 - Cảnh quan nhà trường luôn sạch đẹp và thân thiện. Nhà trường đã xây dựng được nền nếp dạy và học tốt, ngày càng được củng cố. Địa bàn dân cư học sinh nhà trường tuy sống không tập trung, tình hình an ninh chính trị địa phương được giữ ổn định. Nhận thức của nhân dân đối với công tác giáo dục ngày càng được nâng lên.
2.1.2. Về đội ngũ
- Cán bộ quản lý: có tinh thần đổi mới, năng lực quản trị nhà trường, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể liên quan. 
- Giáo viên: trẻ đoàn kết, nhiệt tình, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, các giáo viên trình độ cao đẳng đang tham gia học tập các lớp Đại học để đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và dạy học. Đội ngũ giáo viên sáng tạo và ham học hỏi, áp dụng nhanh và tương đối tốt công nghệ thông tin và những yêu cầu về đổi mới tổ chức các hoạt động học theo chương trình GDPT 2018. Có 01 đồng chí giáo viên là cốt cán của Thành phố được tham gia tập huấn chương trình phổ thông mới 2018 do Bộ GD&ĐT tổ chức.  
2.1.3. Về cơ sở vật chất:

-Hiện nay số phòng học của nhà trường đáp ứng đủ cho nhu cầu 100% HS được học 2 buổi/ngày. 

- Sân chơi, bãi tập có diện tích rộng dãi  đảm bảo diện tích để HS học tập, rèn luyện và vui chơi.

- Trường có sân chơi láng bê tông sạch sẽ, có nhiều cây xanh bóng mát, có ghế đá cho HS ngồi giải lao ngồi đọc sách, truyện;

         - Nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, thân thiện với môi trường. 
2.2. Khó khăn

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống kinh tế nhiều hộ dân gặp nhiều khó khăn, việc quan tâm, tạo điều kiện cho HS học tập phần nào bị ảnh hưởng. 

- Hiện tại còn một bộ phận nhỏ giáo viên của nhà trường chưa vận dụng linh hoạt phù hợp khi tổ chức hoạt động học đáp ứng năng lực, phẩm chất người học.

- Một bộ phận nhỏ học sinh chưa nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ học tập, rèn luyện, trong khi đó lại thiếu sự quan tâm của gia đình nên công tác nâng cao chất lượng giáo dục còn gặp khó khăn. Cha mẹ học sinh phần lớn làm nông nghiệp, làm tại khu công nghiệp thời gian quan tâm tới con em chưa nhiều, một số có nghề nghiệp không ổn định, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư cho con em học tập còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh.

II. CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 ĐỐI VỚI LỚP 1

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1
1.1. Thành lập Ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch, xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. 

a) Thành lập Ban chỉ đạo dạy học SGK lớp 1 và phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường;
2. Phó ban: Bà Trần Thu Hà - phó Bí thư Chi bộ, phó hiệu trưởng;
3. Thư kí: Hoàng Thị Việt Nga - Thư kí hội đồng trường;
4. Các thành viên: 
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Giáo viên, TTCM tổ 1,2,3;

- Bà Nguyễn Thị Duyên - Giáo viên, TPCM tổ 1;

- Bà Trần Thị Hương - Giáo viên;

- Bà Đặng Thị Hải - Giáo viên;

- ÔNg Nguyễn Duy Đức - Giáo viên dạy môn Nghệ thuật (Mĩ thuật);

- Bà Nguyễn Thị Diệu Hương - Giáo viên dạy môn Nghệ thuật (Âm nhạc);
- Bà Trịnh Thị Hải Yến - Giáo viên dạy môn GDTC

b) Xây dựng kế hoạch 
      Ngay từ cuối năm học 2019-2020 nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục  64c/KH-PĐA ngày 21/9/2020  trong đó có nội dung về tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021. 
      c) Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1. 

      - Nhà trường đã xây dựng các khoản chi thực hiện hoạt động của nhà trường và huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.
     - Chủ động về cơ sở vật chất phục vụ học tập:
     + Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân, tập thể, xã hội hóa giáo dục để trang bị kịp thời cho học sinh lớp 1 vào học ngay từ đầu năm học gồm: 01  bộ máy chiếu để phục vụ công tác giảng dạy, giá sách, rèm mành.
        + Đến tháng 01/2021 được trang bị 01 bộ mành chiếu do Sở GD ĐT cấp.


2. Chuẩn bị về đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1
a) Rà soát, bổ sung sử dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học năm học 2020-2021

b) Đào tạo, bồi dưỡng (thường xuyên; tổ chức, tập huấn...) đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học, đặc biệt đối với giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.
- Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, quản lý nội dung chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục; rà soát, chuẩn bị các điều kiện CSVC, giáo viên, thiết bị dạy học,… để tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021;
- Xây dựng thời khóa biểu một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh Tiểu học.

3. Chuẩn bị về cơ sở vật chất thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1
a. Cơ sở vật chất trường, lớp

- Nhà trường đã rà soát cơ sở vật chất, bố trí phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, quạt mát… đủ bàn ghế cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021. Đồng thời, chủ động tu sửa cơ sở vật chất phòng học, đầu tư trang thiết bị cơ bản để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy lớp 1 gồm 03 phòng học có đủ 03 máy chiếu phục vụ cho 03 lớp 1. 
b. Thiết bị dạy học theo quy định

- Trang bị đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGD ĐT ngày 05/4/2019 về ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

- Hiện nay, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã cấp phát cấc thiết bị dạy học thiết yếu đối với lớp 1. Tuy nhiên vào thời điểm chưa được cấp phát, nhà trường đã khuyến khích giáo viên tích cực làm các đồ dùng dạy học cần thiết để phục vụ đảm bảo việc dạy học cho học sinh lớp 1. 
- Yêu cầu ngay từ đầu năm học giáo viên xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học tích hợp trong kế hoạch giáo dục môn học. Chỉ đạo GV sử dụng phòng học NN có hiệu quả. GV tiếng Anh xây dựng kế hoạch và thường xuyên sử dụng thiết bị dạy học Tiếng Anh trong các tiết học. 
- Khai thác phần mềm trang cấp, phần mềm trực tuyến để phát huy hoạt động tự học, tự nghiên cứu. 


4. Chuẩn bị về sách giáo khoa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

a. Tổ chức thực hiện chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT

- Nhà trường đã triển khai tổ chức chọn sách theo đúng quy trình, tiến hành các bước lựa chọn sách giáo khoa; Tổ chuyên môn đã tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. 

- Nhà trường tổ chức cuộc họp với các thành phần tham dự gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do tổ chuyên môn đề xuất và lựa chọn 01 sách giáo khoa cho mỗi môn học; Báo cáo về phòng GD&ĐT Thành phố Uông Bí kết quả lựa chọn.

- Chương trình sách giáo khoa được công khai trên Website và tại bảng tin của nhà trường; qua cuộc họp PHHS lớp 1 vào cuối tháng 7/2020 để đông đảo phụ huynh học sinh nắm được chủ trương và có hiểu biết cụ thể hơn về bộ sách mà nhà trường lựa chọn.

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 đã chọn và thực hiện trong năm học 2020-2021 như sau:
	TT
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Tên sách
	Số lượng sử dụng

	1
	Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cẩm Ly.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Tiếng Việt 1
	109

	2
	Đinh Thế Lục (Tổng chủ biên), Phan Doãn Thoại (Chủ biên), Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Bích Thuận.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Toán 1
	109

	3
	giả Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Đạo đức 1
	109

	4
	Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Tự nhiên và xã hội 1
	109

	5
	Hồ Đắc Sơn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Giáo dục

thể chất 1
	109

	6
	Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Âm nhạc 1
	109

	7
	Đoàn Thị Mỹ Hương (Tổng Chủ biên), Trịnh Đức Minh, Bạch Ngọc Diệp (đồng Chủ biên), Nguyễn Gia Bảy, Nguyễn Quỳnh Nga, Trần Thị Thu Trang.

	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Mĩ thuật 1
	109

	8
	Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang.

	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	Hoạt động trải nghiệm 1
	109

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.

	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
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b. Tổ chức tập huấn sử dụng SGK lớp 1
- Tổ chức hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch bài học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

Xây dựng các tiết dạy mẫu thống nhất phương pháp ở các môn học. Cụ thể như sau:
	Môn học
	Tên bài
	Giáo viên thực hiện
	Thời gian

	Tiếng việt
	Bài 3D: u,ư
	Nguyễn Thị Hoa
	Tuần 3

	Đạo đức
	Bài 6: Lễ phép vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị
	Trần Thanh Hương
	Tuần 6

	TN & XH
	Bài 7: Thành viên trong trường học ( tiết 1)
	Nguyễn Thị Hoa
	Tuần 7

	Toán
	Trừ trong phạm vi 10 ( tiết 2)
	Đặng Thị Hải
	Tuần 12

	HĐTN
	Chủ đề 4: Tự chăm sóc và rèn luyện bản thân
	Trần Thanh Hương
	Tuần 14

	Tiếng việt
	Bài 19a
	Nguyễn Thị Hoa
	Tuần 19


- Hồ sơ lưu tại trường gồm: Kế hoạch tổ chức dạy học đối với lớp 1; kế hoạch bài dạy; phiếu dự giờ và báo cáo thuận lợi, khó khăn.

- Cử cán bộ và giáo viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về dạy học sách giáo khoa lớp 1, các hội thảo giới thiệu sách theo chỉ đạo của phòng giáo dục một cách đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN


1. Thực hiện Chương trình, sách giáo khoa GDPT đối với lớp 1


1.1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở đảm bảo mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo hiện Chương trình sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 tại nhà trường.


- Nhà trường đã ban hành kế hoạch số 60c/KH-ĐC ngày 21 tháng 9 năm 2020 về kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 trong đó có lồng kế hoạch dạy 2 buổi/ngày đối với các lớp 1; lớp 2; lớp 3; lớp 4; lớp 5 và dạy Tiếng Anh làm quen lớp 1. 

- Đồng chí Phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục theo công văn 962/PGDĐT ngày 11/9/2020 phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Phân công các thành viên trong tổ xây dựng kế hoạch môn học, cụ thể: 

+ Đồng chí Nguyễn Thi Hoa môn Tiếng Việt;

+ Đồng chí Đặng Thị Hải  môn Toán

+ Đồng chí Trần Thanh Hương môn Tự nhiên và xã hội, Đạo Đức, Hoạt động giáo dục: Hoạt động trải nghiệm;

+ Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hương môn  môn Nghệ thuật (Âm nhạc);

+ Đồng chí Trịnh Thị Hải Yến môn Nghệ thuật (GDTC);

+ Đồng chí Nguyễn Duy Đức môn Nghệ thuật (Mĩ thuật);

- Đến thi điểm hiện tạo nhà trường đã thực hiện hoàn thành kế hoạch giáo dục, hoàn thành xây dựng kế hoạch môn học (đã lưu hồ sơ tại trường).

1.2. Tổ chức dạy học phát triển phẩm chất năng lực học sinh


1.2.1 Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo quy định của Chương trình GDPT 2018 


a​) Xây dựng kế hoạch bài dạy:

 - Mục tiêu dạy học: Đáp ứng chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng nội dung dạy học và hướng tới việc hình thành phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, nhất là năng lực đặc thù đối với môn học.

- Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học cơ bản sau: (1) Mở đầu (tình huống có vấn đề, giao nhiệm vụ học tập) xác định vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập gắn với kiến thức mới của bài học; (2) Hình thành kiến thức mới (hoạt động với sách giáo khoa, thiết bị dạy học và học liệu để khai thác, tiếp nhận kiến thức mới thông qua kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, vật thật); (3) Luyện tập (câu hỏi, bài tập, thực hành, thí nghiệm) để phát triển các kĩ năng gắn với kiến thức mới vừa học; (4) Vận dụng – Tiếp nối để giải quyết các tình huống, vấn đề trong thực tiễn. Tiến trình giờ học phải thông qua các hoạt động và bằng các hoạt động học tập là chính. Với mỗi hoạt động cần chỉ rõ: 

+ Tên hoạt động.

+ Mục tiêu của hoạt động. 

+ Xác định thời lượng thực hiện hoạt động.

+ Cách tiến hành hoạt động: Tổ chức các hoạt động tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh.  Đối với mỗi hoạt động, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện theo các bước cơ bản sau: (1) Chuyển giao nhiệm vụ học tập: sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu phù hợp theo nội dung hoạt động với câu hỏi/lệnh rõ về mục đích, cách thức thực hiện (đọc, nhìn, nghe, nói, làm) và yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành; (2) Học sinh thực hiện nhiệm vụ, chú trọng hoạt động cá nhân trước khi hoạt động nhóm đôi, nhóm nhỏ (nếu cần): giáo viên quan sát, phát hiện những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp (gợi ý, định hướng về phương pháp, cách làm); (3) Tổ chức cho học sinh báo cáo, trình bày kết quả, thảo luận; (4) Giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh ghi nhận và vận dụng kiến thức.

- Nội dung và cách thức thực hiện: sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu phù hợp theo nội dung hoạt động với câu hỏi/lệnh rõ về mục đích, cách thức thực hiện (đọc, nhìn, nghe, nói, làm) và yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành. Xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra trong từng hoạt động phải đánh giá được năng lực nhận thức và phát triển của học sinh.

 b) Xây dựng quy định sử dụng sổ điện tử thay cho sổ sách giấy như: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục; Sổ học bạ, sổ đăng bô; Sổ theo dõi HS chuyển đi, chuyển đến; Sổ phổ cập.


- Thực hiện bàn giao chất lượng cuối năm một cách nghiêm túc. Thực hiện khen thưởng cuối năm thực chất đúng quy định, thực hiện tốt việc bàn giao giữa giáo viên chủ nhiệm của năm học cũ và năm học mới;
- Xây dựng thời khóa biểu một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bố hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp1.


- Môn tiếng Việt: Nếu bài có nhiều hoạt động với thời lượng 2 tiết buổi 1 không thể dạy hết các hoạt động đó; nhà trường đã bố trí mỗi tuần 3 tiết Bồi dưỡng TV dãn một hoạt động xuống buổi 2 (do giáo viên dạy  căn cứ vào từng bài để lựa chọn phù hợp); giáo viên dành nhiều thời gian để rèn cho học sinh đọc, viết,... 
- Cán bộ quản lí và giáo viên lớp 1 tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, chuyên đề cấp cụm và cấp thành phố. Trong năm học chuyên môn nhà trường đã liên hệ với trường Tiểu học Phương Đông B cho giáo viên lớp 1 dự giờ tiết Toán, Tiếng Việt để học hỏi kinh nghiệm; khuyến khích giáo viên tham khảo các tiết dạy trên truyền hình.
-
Phát động giáo viên xây dựng bài giảng e-learning. Tăng cường sử dụng bài giảng e-learning để giảng dạy trên hệ thống quản lý bài giảng điện tử tại http://lv.quangninh.edu.vn. Trong những ngày học sinh nghỉ do dịch bệnh Covid giáo viên đã ứng dụng tốt các phần mềm zoom, zalo… để dạy học trực tuyến và giao bài tập cho học sinh.

1.2.2. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020.

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn 

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn theo đúng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn có thể cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hàng tháng cho phù hợp với điêu kiện thực tiên của nhà trường.

- Cập nhật biên bản, nghị quyết sinh hoạt tổ chuyên môn đúng quy định.

- Triển khai đầy đủ hồ sơ sổ sách tổ chuyên môn. Hồ sơ cần sử dụng hiệu quả, cập nhật thường xuyên; ghi chép, sắp xếp hợp lí, khoa học. 
 b) Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn

- Sinh hoạt chuyên môn định kì: 2 lần/tháng (tuần 2, tuần 4)

- Hình thức sinh hoạt gồm: sinh hoạt thường xuyên (tối thiểu 1 lần/tháng) và sinh hoạt theo chủ đề.

- Nội dung sinh hoạt thường xuyên gồm: Thống nhất thực hiện các văn bản chỉ đạo, các quy định về chuyên môn; Đánh giá, rút kinh nghiệm về các hoạt động chuyên môn; Quản lý kế hoạch giáo dục môn học; Quản lý phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học; Quản lý việc kiểm tra, đánh giá học sinh; Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo kế hoạch.

-
Nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề: (1) Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; (2) Xây dựng và triến khai chủ đề dạy học; (3) Thảo luận nội dung, hình thức kiểm tra đánh giá; (4) Thảo luận trao đổi về sáng kiến kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên và cán bộ quản lí; (5) Tổ chức giao lưu, tìm hiểu thực tế dạy học tại các nhà trường; (6) Tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể về các chủ đề liên quan tới chuyên môn, nghiệp vụ.

-
Thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiệm cận với Chương trình GDPT 2018. Nhà trường đã thực hiện đúng các việc sau: (1) Chuẩn bị bài dạy minh họa; (2) Dự giờ; (3) Thảo luận về giờ dạy minh họa (Giáo viên dạy minh họa chia sẻ về mục tiêu bài học, những ý tưởng mới, những thay đổi, điều chỉnh về nội dung, phương pháp dạy học, những điều hài lòng và chưa hài lòng trong quá trình dạy minh họa; Người chủ trì dẫn dắt buổi thảo luận tập trung vào nội dung trọng tâm, tôn trọng và lắng nghe tất cả ý kiến của giáo viên, gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để hoạt động học của học sinh được tốt hơn; Người dự nhận xét góp ý việc phân tích các hoạt động học của học sinh, quan tâm tìm nguyên nhân và các biện pháp thay đôi cách dạy nhăm đạt được mục tiêu của bài học) (4) Không đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên.

-
Hình thức: Sinh hoạt theo môn học, theo nhóm môn học, sinh hoạt trong nhà trường, sinh hoạt theo cụm trường.

1.3. Thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh Tiểu học
a) Đánh giá khen thưởng học sinh theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT 

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 77/KH- ĐC ngày 08  tháng 10  năm 2020 về kế hoạch kiểm tra định kì năm học 2020-2021 trong đó nêu rõ:


+ Phó hiệu trưởng và Tổ chuyên môn ra đề kiểm tra:  Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, GV Tiếng Anh ra ma trận đề sau đó cho GV dựa vào ma trận để ra đề.

- Tổ chức duyệt ma trận, đề kiểm tra định kì thành phần gồm lãnh đạo nhà trường, Thư kí Hội đồng trường, Tổ trưởng chuyên môn, GV (có biên bản kèm theo).

- Các đồng chí GV căn cứ vào ma trận đề kiểm tra đã được duyệt, ra đề kiểm tra (sau khi tổ chức duyệt đề chính thức). 


- Về cấu trúc đề kiểm tra phải cân đối về tỉ lệ số câu, số điểm theo các mức và hình thức câu hỏi trong đề kiểm tra đảm bảo chuẩn kiến thức và kĩ năng, phù hợp với đối tượng học sinh, cụ thể như sau:

* Môn Toán:  


Mức 1: khoảng 30 % (3 điểm);                   


Mức 2: khoảng 30% (3 điểm); 



Mức 3: khoảng 40% (4 điểm);  


* Môn Tiếng Việt: 


Mức 1: khoảng 30 % ;              

Mức 2: khoảng 30% ;         

Mức 3: khoảng 40% ;                    

 
* Môn Tiếng Anh:

- Lãnh đạo nhà trường và giáo viên tham dự đầy đủ các chuyên đề do các cấp tổ chức; cách đánh giá học sinh, ra đề theo thông tư đánh giá học sinh. Chỉ đạo GV đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2020. Tổ chức họp tổ thảo luận chia sẻ khó khăn vướng mắc khi thực hiện xây dựng kế hoạch bài dạy và cách đánh giá, ra đề học sinh theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT. 

- Giáo viên đã xây dựng xong đề kiểm tra lớp 1 môn Toán,Tiếng Việt, Tiếng Anh cuối học kỳ I; cuối năm học theo đúng Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học.


b. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phần mềm kết quả quản lí giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.


- Đối với môn Toán GV sau khi được duyệt đề nhà trường tiến hành trộn đề trên phần mềm Intes sau đó gửi về bộ phận chuyên môn trước 06 ngày diễn ra kỳ kiểm tra ( trộn thành 2 đề kiểm tra).

- Để giảm áp lực về Hồ sơ sổ sách cho giáo viên nhà trường đã ban hành Quy định sử dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường trong đó nêu rõ: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh; Học bạ điện tử được tích hợp trong hệ thống phần mềm SMAS. Hồ sơ tổ chuyên môn; kế hoạch bài dạy, sổ báo giảng (kế hoạch môn học) sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm), kế hoạch khuyết tật, kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn và dự giờ đều được đưa lên Drive; 
         2. Kết quả đạt được khi triển khai thực hiện chương trình, SGK đối với  lớp 1.
        a) Các môn học và hoạt động giáo dục

	STT
	Các môn học và

hoạt động giáo dục
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ
	SL
	Tỷ lệ

	1
	Tiếng Việt
	75
	68,8%
	32
	29,4%
	2
	1,8%

	2
	Toán
	77
	70,7%
	30
	27,5%
	2
	1,8%

	3
	Tiếng Anh
	67
	61,5%
	42
	38,5%
	0
	0%

	4
	Tự nhiên và xã hội
	73
	67%
	36
	33%
	0
	0%

	5
	Đạo đức
	73
	67%
	36
	33%
	0
	0%

	6
	Âm nhạc
	73
	67%
	36
	33%
	0
	0%

	7
	Mĩ thuật
	73
	67%
	36
	33%
	0
	0%

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	73
	67%
	36
	33%
	0
	0%

	9
	GDTC
	73
	67%
	36
	33%
	0
	0%


        b) Các năng lực, phẩm chất
	Mức độ               

Lĩnh vực
	Tốt
	Đạt
	 Cần cố gắng

	
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	  Tỉ lệ

	1.Năng lực
	
	
	
	
	
	

	* Năng lực cốt lõi
	
	
	
	
	
	

	- Tự chủ và tự học
	79
	72,5%
	27
	24,8%
	3
	2,7%

	- Giao tiếp và hợp tác
	76
	69,7%
	32
	29,4%
	1
	0,9%

	- Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	72
	66,1%
	34
	31,2%
	3
	2,7%

	*Năng lực đặc thù
	
	
	
	
	
	

	-Ngôn ngữ
	75
	68,8%
	33
	30,3
	1
	0,9%

	-Tính toán
	75
	68,8%
	32
	29,4
	2
	1,8%

	-Khoa học
	76
	69,7%
	31
	28,5
	2
	1,8%

	-Thẩm mĩ
	78
	71,6%
	29
	26,6
	2
	1,8%

	-Thể chất
	79
	72,5%
	30
	27,5
	0
	0%

	2.Phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	- Yêu nước
	85
	77,9%
	24
	22,1%
	0
	0%

	- Nhân ái
	83
	76,1%
	25
	23,9%
	1
	0,9%

	- Chăm chỉ
	76
	69,7%
	31
	28,5%
	2
	1,8%

	- Trung thực
	81
	74,3%
	28
	25,7%
	0
	0%

	-Trách nhiệm
	83
	76,1%
	24
	22,1%
	2
	1,8%



Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc: 54 học sinh


Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện: 09 học sinh


Giải trình: Đến thời điểm hiện tại lớp 1 số lượng học sinh chưa hoàn thành là 03 học sinh trong đó: 03 học sinh này đều thuộc các trường hợp tăng động, khó kiểm soát hành vi, khó tập trung, khả năng tiếp thu hạn chế,  nhà trường đã nhiều lần gặp gỡ phụ huynh và động viên phụ huynh đưa cháu đi khám để làm hồ sơ khuyết tật cho 03 học sinh này nhưng đến nay vẫn chưa làm được.


3. Đánh giá chung: 


3.1. Tồn tại


- Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn đã có sự chuyển biến nhưng chưa thực sự rõ nét. Việc hướng dẫn học sinh tự học, tự kiểm tra, đánh giá kết quả còn thấp. Số lượng học sinh chưa hoàn thành còn 03 học sinh tỉ lệ 2,7%

3.2. Hạn chế, nguyên nhân: 03 học sinh chưa hoàn thành ở thời điểm hiện tại đều thuộc các trường hợp tăng động, khó kiểm soát hành vi, không tập trung, khả năng tiếp thu hạn chế,  nhà trường đã nhiều lần gặp gỡ phụ huynh và động viên phụ huynh đưa cháu đi khám để làm hồ sơ khuyết tật cho 03 học sinh này nhưng đến nay vẫn chưa làm được. 

- Ý thức tự học, tự bồi dưỡng của một số giáo viên chưa thường xuyên, liên tục. Việc kiểm tra của Lãnh đạo nhà trường đôi lúc chưa thường xuyên, sâu sát, cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn cả nể chưa quyết đoán.

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về giáo dục đặc biệt là Chương trình GDPT 2018. Giữ vững đạo đức nhà giáo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí, tiêu cực.

- Thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra của tuần, tháng, năm học. 
- Chú trọng bồi dưỡng toàn diện giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động giảng dạy của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy và học, giảm áp lực về HSSS cho gáo viên. Năm học tới nhà trường tiếp tục tập huấn cho giáo viên về đánh giá học sinh theo TT27/2020/BGDĐT.

- Tăng cường công tác đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động sư phạm, kiểm tra chuyên đề về quản lý, dạy và học.

- Nâng cao công tác phổ cập qua việc quản lý phổ cập bằng phần mềm, củng cố trung tâm học tập cộng đồng và phối hợp đoàn thể phát triển xã hội hóa giáo dục.

- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về việc dạy thêm, học thêm và quản lý dạy thêm, học thêm. 

- Thực hiện sinh họat tổ chuyên môn có hiệu quả.

- Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi tập huấn về dạy học SGK lớp 1; lớp 2.


V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


1. Với UBND thành phố: Không


2. Đối với Phòng GD và ĐT: 


- Chuyển sách giáo khoa đến cho nhà trường trước năm học 2021-2022.


- Tiếp tục tổ chức tập huấn, các chuyên đề cấp cụm, cấp thành phố cho giáo viên dạy lớp, lớp 2.


3. Với các ban ngành: Không


4. Với UBND phường: Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và nhân dân về Chương trình GDTT 2018, đặc biệt là thông tư về đánh giá học sinh (năm học tới thêm lớp 2) để nhân dân nắm bắt được, cùng với nhà trường nâng cap chất lượng dạy học.


Trên đây là báo cáo Tổng kết triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 và  phương hướng trong các năm học tới. Nhà trường quyết tâm phát huy hơn nữa ở những ưu điểm đã đạt được để đạt được danh hiệu trường như kế hoạch đã xây dựng. 
	 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);

- Đăng Cổng thông tin
- Lưu: VP, VT.
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

                 Trần Thu Hà


